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Địa chỉ (Adress): @Aaddress
Điện thoại (Tel) : @APhone – Fax : @Afax 
Mã số thuế (Tax code): @ATaxCode

BÁO GIÁ KIÊM XÁC NHẬN ĐƠN HÀNG
Ngày (Date) @Day Tháng (Month) @Month Năm (Year) @Year


	Số đơn hàng (Sale Order):
Mã khách hàng (Customer's code): @CustomerID
	Số PO (Customer's Purchase Order): @OID

	Họ tên người mua hàng (Customer's name):
	

	Tên đơn vị (Company's name): @BCustomerName

	Địa chỉ (Address): @Baddress

	Mã số thuế (Tax code): @BTaxCode
	

	Số tài khoản (A/c No): @BBankNumber
	

	
	Hình thức thanh toán (Term of payment): @PaymentTermDate
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Trên cơ sở thỏa thuận Bên Mua đồng ý đặt hàng với nội dung như sau:

	STT
(No.)
	Mã Vật Tư
	Tên hàng hóa dịch vụ (Description)
	ĐVT
	Độ Dày
(mm)
	Số Lượng
(Quantity)
	Đơn giá
(Price)
	Thành Tiền
(Amount)
	Ghi Chú

	@table_i
	
	
	
	
	
	
	
	

	@group_Name
	@group_Quantity
	
	
	

	@i_STT
	@i_SKU
	@i_ItemName
	@i_UnitSaleName
	@i_ThicknessID
	@i_Quantity
	@i_PriceNotVAT
	@i_ItemAmount
	@i_Note



	
	Cộng tiền hàng (Sub total): 
	@TotalItemAmount

	Thuế suất GTGT (VAT rate): @8VAT
	Tiền thuế (VAT 8% total):
	@8TotalVAT

	Thuế suất GTGT (VAT rate): @10VAT
	Tiền thuế (VAT 10% total):
	@10TotalVAT

	
	Tiền thuế (VAT total): 
	@TotalVATAmount

	
	CK thêm:
	

	
	MTO < 10 tấm:
	

	Tổng cộng tiền thanh toán (Grand total): 
	@TotalAmount

	
	Công nợ:
	

	
	Tổng TT:
	



*Ghi chú:
- Thời gian giao hàng: @DeliveryDate
· Người nhận hàng: @ReceiverName
· Địa chỉ nhận hàng: @DeliveryLocation
	· Phương thức thanh toán: @OwnerABankNumber

	
	@ABankNumber



- Khách hàng vui lòng kiểm tra sản phẩm trước khi thi công 

	Người mua hàng (Customer)
(Ký, ghi rõ họ tên)
(Signature & full name)
	Người bán hàng (Seller)
(Ký, ghi rõ họ tên)
(Signature & full name)
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